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Điểm:………………………………………….. 

 

 

TRẠI HUẤN LUYỆN & NÂNG BẬC ....... – NĂM ...... 

ĐỀ THI KIẾN THỨC – HƯỚNG DƯƠNG 4 

Thời gian:______ 
 

1. Văn phòng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có địa chỉ và điện thoại là: 

a. Số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1 – TP. HCM. Điện 

thoại: (028)38 225 540. 

b. Số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1 – TP. HCM. Điện thoại: 

(028) 38 225 540. 

c. Số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 3 – TP. HCM. Điện thoại:  

(028) 38 225 540. 

d. Số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1 – TP. HCM. Điện thoại:  

(028) 38 225 450. 

2. Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có địa chỉ Email là: 

a. clb-saobacdau@yahoo.com 

b. clb.saobacdau@yahoo.com 

c. tongdoansaobacdau@gmail.com 

d. clb_saobacdau@yahoo.com.vn 

3. Văn phòng 2 Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu có địa chỉ và điện thoại là: 

a. Số 4/12 Ấp 4, Xã Xuân Thới  Sơn, Huyện Hóc Môn – TP. HCM. Điện  

     thoại: (028) 37 138 707. 

b. Số 4/12 Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn – TP. HCM.   

    Điện thoại: (028) 37 138 707. 

c. Số 4/12 Ấp 4, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn – TP. HCM. Điện thoại:  

     (028) 38 225 450. 

d. Số 4/12 Ấp 4, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn – TP. HCM. Điện thoại:  

    (028) 38 225 450.. 

4. Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có địa chỉ Website là: 

a. www.lendang.com  và www.sbd.vn   

b. www. 360.yahoo.com/clb_saobacdau     

c. clb_saobacdau@yahoo.com.vn 

d.  www.saobacdau.com.vn  

5. CLB Sao Bắc Đẩu làm lễ ra mắt và năm  nào? Tại đâu? 

a. 29/7/2007, tại Công viên 30/4 

b. 29/6/2007, tại Công viên Gia Định 

c. 08/8/2007, tại Công viên 30/4   
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d. 08/8/2007, tại Công viên Tao Đàn   

6. Ngày 8/8/2007, CLB Sao Bắc Đẩu tổ chức họp Ban chủ nhiệm & Ban huấn 

luyện đầu tiên tại phòng họp Ủy ban Hội LHTN TP. Hồ Chí Minh và đã quyết 

định chọn ngày sinh nhật lần 1 của CLB Sao Bắc Đẩu là: 

a. 29/7/2008                  b.8/8/2008   

c.19/8/2008                  d.18/8/2008   

7. Chữ “Sao Bắc Đẩu” trong Logo của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có nghĩa là: 

a. Tên gọi đầy đủ của Câu lạc bộ,  vì  sao sáng nhất ở phương Nam, ngôi 

sao dẫn đường, định hướng cho thành viên luôn sống tốt, sống đẹp và có 

ích cho xã hội. 

b. Tên gọi đầy đủ của Câu lạc bộ,  vì  sao sáng nhất ở phương Đông, ngôi 

sao dẫn đường, định hướng cho thành viên luôn sống tốt, sống đẹp và có 

ích cho xã hội. 

c. Tên gọi đầy đủ của Câu lạc bộ,  vì  sao sáng nhất ở phương Bắc, ngôi sao 

dẫn đường, định hướng cho thành viên luôn sống tốt, sống đẹp và có ích 

cho xã hội. 

d. Tên gọi đầy đủ của Câu lạc bộ,  vì  sao ở phương Bắc, ngôi sao dẫn đường, 

định hướng cho thành viên luôn “yêu nước, dũng cảm, hào hiệp, cao 

thượng”. 

8. Logo Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có ý nghĩa chung là: 

a. Logo với những đường nét và màu sắc hài hòa, hình dáng thanh thoát, 

cùng những biểu trưng gần gũi thân thiện, giúp thành viên luôn nhớ và 

làm theo lời Bác. 

b. Logo với những đường nét và màu sắc hài hòa, hình dáng thanh thoát, 

cùng những biểu trưng gần gũi thân thiện, giúp thành viên luôn nhớ và 

thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy.   

c. Logo với những đường nét và màu sắc hài hòa, hình dáng thanh thoát, 

cùng những biểu trưng gần gũi thân thiện, giúp thành viên luôn nhớ và 

phấn đấu theo phương châm “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao 

thượng” 

d. Logo với những đường nét hài hòa và màu sắc rực rỡ, hình dáng mạnh 

mẽ, cùng những biểu trưng gần gũi thân thiện, giúp thành viên luôn nhớ 

và phấn đấu theo phương châm “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao 

thượng” 

9. Áo đồng phục Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có ý nghĩa: 

a. Được thiết kế với chất liệu vải Kaki, màu Nâu, hai túi chìm, trên túi bên 

phải có 3 cái xếp li lớn dùng để đeo huy hiệu hoặc điểm móc cho các dây 

trang trí..., có 2 cầu vai được thiết kế 2 lớp có hai vòng vải ở mỗi bên tạo 

nét đặc trưng riêng của áo. Cầu vai đôi như anh và em, như sao và chòm 

sao, như chương trình rèn luyện nơ bướm và hướng dương. Áo tạo ra hình 

tượng sức mạnh, sự trang nghiêm thể hiện vai trò từng thành viên và là 

niềm tự hào khi gia nhập vào CLB. 

b. Được thiết kế với chất liệu vải Kaki, màu Ôliu-Xám, hai túi chìm, trên 

túi bên phải có 2 cái xếp li lớn dùng để đeo huy hiệu hoặc điểm móc cho 

các dây trang trí..., có 2 cầu vai được thiết kế 2 lớp có hai vòng vải ở mỗi 

bên tạo nét đặc trưng riêng của áo. Cầu vai đôi như anh và em, như sao 



 

 

và chòm sao, như chương trình rèn luyện nơ bướm và hướng dương. Áo 

tạo ra hình tượng sức mạnh, sự trang nghiêm thể hiện vai trò từng thành 

viên và là niềm tự hào khi gia nhập vào CLB. 

c. Được thiết kế với chất liệu vải Kaki, màu Ôliu-Xám, hai túi chìm, trên 

túi bên phải có 3 cái xếp li lớn dùng để đeo huy hiệu hoặc điểm móc cho 

các dây trang trí..., có 2 cầu vai được thiết kế 1 lớp có hai vòng vải ở mỗi 

bên tạo nét đặc trưng riêng của áo. Cầu vai như anh và em, như sao và 

chòm sao, như chương trình rèn luyện nơ bướm và hướng dương. Áo tạo 

ra hình tượng sức mạnh, sự trang nghiêm thể hiện vai trò từng thành viên 

và là niềm tự hào khi gia nhập vào CLB. 

d. Được thiết kế với chất liệu vải Kaki, màu Ôliu- Xanh/Xám, hai túi chìm, 

trên túi bên phải có 3 cái xếp li lớn dùng để đeo huy hiệu hoặc điểm móc 

cho các dây trang trí..., có 2 cầu vai được thiết kế 2 lớp có hai vòng vải ở 

mỗi bên tạo nét đặc trưng riêng của áo. Cầu vai đôi như anh và em, như 

sao và chòm sao, như chương trình rèn luyện nơ bướm và hướng dương. 

Áo tạo ra hình tượng sức mạnh, sự trang nghiêm thể hiện vai trò từng 

thành viên và là niềm tự hào khi gia nhập vào CLB. 

10. Quần đồng phục Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có ý nghĩa: 

a. Được thiết kế với chất liệu vải Kaki cùng màu áo, quần Nam kiểu quần 

lững, có 2 túi phía trước là hai túi bầu; Quần nữ kiểu giả vấy, có 3 túi 

chìm, phía trước 2 túi lớn, phía sau có một túi nhỏ. Kiểu dáng Quần được 

thiết kế rọn, phù hợp với Áo, tạo cảm giác thoải mái khi sinh hoạt tính 

năng động và tinh thần sẵn sàng tham gia thực hiện các công việc có ích 

cho xã hội, gia đình, bản thân và câu lạc bộ. 

b. Được thiết kế với chất liệu vải Kaki cùng màu áo, quần Nam kiểu quần 

lững, có 4 túi, phía trước là hai túi bầu, sau là hai túi hộp; Quần nữ kiểu 

giả vấy, có 3 túi chìm, phía trước 2 túi lớn, phía sau có một túi nhỏ. Kiểu 

dáng Quần được thiết kế rọn, phù hợp với Áo, tạo cảm giác thoải mái khi 

sinh hoạt tính năng động và tinh thần sẵn sàng tham gia thực hiện các 

công việc có ích cho xã hội, gia đình, bản thân và câu lạc bộ. 

c. Được thiết kế với chất liệu vải Kaki cùng màu áo, quần Nam kiểu quần 

lững, có 4 túi, phía trước là hai túi bầu, sau là hai túi hộp; Quần nữ kiểu 

giả vấy, có 1 túi chìm nhỏ phía sau. Kiểu dáng Quần được thiết kế rọn, 

phù hợp với Áo, tạo cảm giác thoải mái khi sinh hoạt tính năng động và 

tinh thần sẵn sàng tham gia thực hiện các công việc có ích cho xã hội, 

gia đình, bản thân và câu lạc bộ. 

d. Được thiết kế với chất liệu vải Kate Sill cùng màu áo, quần Nam kiểu 

quần lững, có 4 túi, phía trước là hai túi bầu, sau là hai túi hộp; Quần nữ 

kiểu giả vấy, có 3 túi chìm, phía trước 2 túi lớn, phía sau có một túi nhỏ. 

Kiểu dáng Quần được thiết kế rọn, phù hợp với Áo, tạo cảm giác thoải 

mái khi sinh hoạt tính năng động và tinh thần sẵn sàng tham gia thực 

hiện các công việc có ích cho xã hội, gia đình, bản thân và câu lạc bộ. 

11. Nón đồng phục Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu là nón bê rê, nón có ý nghĩa: 

a. Nón có hình dạng bầu dục và màu đen: Hình bầu dục, dáng nghiêng đội 

lệch sang bên phải 10 độ trông rất đẹp mắt và trẻ trung và nói lên sự 

hòan thiện của mỗi thành viên, màu đen của nón tạo nên sự  mạnh mẽ và 



 

 

tự tin. 

b. Nón có hình dạng tròn và màu xám: Hình tròn, dáng nghiêng đội lệch 

sang bên phải 10 độ trông rất đẹp mắt và trẻ trung và nói lên sự hòan 

thiện của mỗi thành viên, màu đen của nón tạo nên sự  mạnh mẽ và tự 

tin. 

c. Nón có hình dạng tròn và màu đen: Hình tròn, dáng nghiêng đội lệch 

sang bên phải 10 độ trông rất đẹp mắt và trẻ trung và nói lên sự hòan 

thiện của mỗi thành viên, màu đen của nón tạo nên sự mạnh mẽ và tự tin. 

d. Nón có hình dạng tròn và màu đen: Hình tròn, dáng nghiêng đội lệch 

sang bên trái 10 độ trông rất đẹp mắt và trẻ trung và nói lên sự hòan 

thiện của mỗi thành viên, màu đen của nón tạo nên sự  mạnh mẽ và tự 

tin. 

12. Đồng phục thành viên Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có ý nghĩa chung là: 

a. Thành viên mặc đồng phục khi đi sinh hoạt sẽ cảm thấy vui tươi, thoải 

mái, cùng với các cấp bậc và dây trang trí mang trên đồng phục là niềm 

tự hào cho mỗi thành viên. Thành viên mặc đồng phục đi sinh hoạt là 

niềm hạnh phúc và tự hào. Nói lên ý thức tuân thủ kỷ luật của CLB, yêu 

mến đồng đội và mọi người, yêu mến CLB, tổ chức Hội LHTN Việt Nam 

và Tổ quốc khi Chào cờ, khi xã giao. Luôn luôn tâm niệm phấn đấu cống 

hiến và trưởng thành cùng câu lạc bộ với phương châm: “ YÊU NƯỚC 

DŨNG CẢM_HÀO HIỆP_CAO THƯỢNG”. 

b. Thành viên mặc đồng phục khi đi sinh hoạt sẽ cảm thấy tự hào cùng với 

các cấp bậc và dây trang trí mang trên đồng phục là niềm vinh dự cho mỗi 

thành viên. Thành viên mặc đồng phục là niềm hạnh phúc. Nói lên ý thức 

tuân thủ kỷ luật của CLB, yêu mến đồng đội và mọi người, yêu mến CLB, 

tổ chức Hội LHTN Việt Nam và Tổ quốc khi Chào cờ, khi xã giao. Luôn 

luôn tâm niệm phấn đấu cống hiến và trưởng thành cùng câu lạc bộ với 

phương châm: “ YÊU NƯỚC _DŨNG CẢM_HÀO HIỆP_CAO 

THƯỢNG”. 

c. Thành viên mặc đồng phục khi đi sinh hoạt sẽ cảm thấy tự tin và năng 

động cùng với các cấp bậc và dây trang trí mang trên đồng phục là niềm 

vinh dự cho mỗi thành viên. Thành viên mặc đồng phục đi sinh hoạt là 

niềm hạnh phúc và tự hào. Nói lên ý thức tuân thủ kỷ luật của CLB, yêu 

mến đồng đội và mọi người, yêu mến CLB, tổ chức Hội LHTN Việt Nam 

và Tổ quốc khi Chào cờ, khi xã giao. Luôn luôn tâm niệm phấn đấu cống 

hiến và trưởng thành cùng câu lạc bộ với phương châm: “ YÊU NƯỚC 

_DŨNG CẢM_HÀO HIỆP_CAO THƯỢNG”. 

d. Thành viên mặc đồng phục khi đi sinh hoạt sẽ cảm thấy tự tin và năng 

động cùng với các huy hiệu là niềm vinh dự cho mỗi thành viên. Thành 

viên mặc đồng phục đi sinh hoạt là niềm hạnh phúc và tự hào. Nói lên ý 

thức tuân thủ kỷ luật của CLB, yêu mến đồng đội và mọi người, yêu mến 

CLB, tổ chức Hội LHTN Việt Nam và Tổ quốc khi Chào cờ, khi xã giao. 

Luôn luôn tâm niệm phấn đấu cống hiến và trưởng thành cùng câu lạc 

bộ với phương châm: “ YÊU NƯỚC _DŨNG CẢM_HÀO HIỆP_CAO 

THƯỢNG”. 

13. Dây đeo “Hoa Hướng Dương” gồm có các phần: 



 

 

a. Bốn tua dây, nút cúc áo, nút “Hoa Hướng Dương”, viên ngọc ở giữa nút 

“Hoa Hướng Dương”, vòng dây đeo, màu sắc và các phụ liệu. 

b. Bốn tua dây, nút nấm đấm khỉ, nút “Hoa Hướng Dương”, viên ngọc ở 

giữa nút “Hoa Hướng Dương”, vòng dây đeo, màu sắc và các phụ liệu. 

c. Bốn tua dây, nút cúc tâm, nút “Hoa Hướng Dương”, viên ngọc ở giữa nút 

“Hoa Hướng Dương”, vòng dây đeo, màu sắc và các phụ liệu. 

d. Bốn tua dây, nút cúc tâm, nút “Hoa Hướng Dương”, viên ngọc ở giữa nút 

“Hoa Hướng Dương”, vòng dây đeo, màu sắc. 

14. Dây đeo “Hoa Hướng Dương” có ý nghĩa là: 

a. Dây đeo Hoa Hướng Dương thể hiện sự đoàn kết và cùng chung nắm tay 

“Đoàn kết xây dựng và cùng phát triển”. Mỗi thành viên là một nhân tố, 

nhân tài luôn hướng đến lý tưởng của Bác Hồ để phấn đấu rèn đức luyện 

tài xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, luôn hướng đến sự hoàn thiện 

để xây dựng CLB phát triển vững mạnh. Thành viên khi đeo dây Hoa 

Hướng Dương đi sinh hoạt sẽ cảm thấy tự tin, nêu cao danh dự và luôn 

tâm niệm với phương châm  “Yêu nước – Dũng cảm – Hào Hiệp – Cao 

thượng”. 

b. Dây đeo Hoa Hướng Dương thể hiện sự đoàn kết và cùng chung nắm tay 

“Đoàn kết xây dựng và cùng phát triển”. Mỗi thành viên là một nhân tố, 

nhân tài luôn hướng đến lý tưởng của Bác Hồ để phấn đấu rèn đức luyện 

tài xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, luôn hướng đến sự hoàn thiện 

để xây dựng CLB phát triển vững mạnh. Thành viên khi đeo dây Hoa 

Hướng Dương đi sinh hoạt sẽ cảm thấy vui ve, thoải mái và tâm niệm với 

phương châm  “Yêu nước – Dũng cảm – Hào Hiệp – Cao thượng”. 

c. Dây đeo Hoa Hướng Dương thể hiện sự đoàn kết hội tụ anh em từ bốn 

phương trời gặp nhau và cùng chung nắm tay “Đoàn kết xây dựng và 

cùng phát triển”. Mỗi thành viên là một nhân tố, nhân tài luôn hướng đến 

lý tưởng của Bác Hồ để phấn đấu rèn đức luyện tài xây dựng đất nước 

Việt Nam giàu mạnh, luôn hướng đến sự hoàn thiện để xây dựng CLB 

phát triển vững mạnh. Thành viên khi đeo dây Hoa Hướng Dương đi sinh 

hoạt sẽ cảm thấy tự tin, nêu cao danh dự và luôn tâm niệm với phương 

châm  “Yêu nước – Dũng cảm – Hào Hiệp – Cao thượng”. 

d. Dây đeo Hoa Hướng Dương thể hiện sự đoàn kết hội tụ anh em từ bốn 

phương trời gặp nhau và cùng chung nắm tay “Đoàn kết xây dựng và 

cùng phát triển”. Thành viên khi đeo dây Hoa Hướng Dương đi sinh hoạt 

sẽ cảm thấy tự tin, nêu cao danh dự và luôn tâm niệm với phương châm  

“Yêu nước – Dũng cảm – Hào Hiệp – Cao thượng”. 

15. Linh vật Bướm của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có ý nghĩa như thế nào? 

a. CLB Sao Bắc Đẩu chọn hình tượng con bướm làm biểu tượng là Linh Vật 

cao quý  bướm được xem luôn mang đến niềm vui đến mọi người. Bướm 

sống thành từng bầy đàn và có mặt mọi nơi từ rừng cây cho đến các vườn 

hoa ở công viên. Những màu sắc hài hòa của bướm luôn tạo ra một sức 

sống mới, sự trẻ trung tươi sáng hồn nhiên năng động lạc quan yêu đời, 

yêu người. Hai cánh bướm được nâng nêu như người anh người chị giúp 

các em trong CLB để các em luôn tự tin, phấn đấu vươn lên để toả sáng. 

Qua quá trình lột xác hoá thân thành Bướm như hình ảnh từng thành viên 



 

 

CLB luôn vượt khó để trưởng thành, hoàn thiện, tự tin và tin tưởng con 

đường mà mình đã chọn theo phương châm “Yêu nước – Dũng Cảm – 

Hào hiệp – Cao thượng”. 

b. CLB Sao Bắc Đẩu chọn hình tượng con bướm làm biểu tượng là Linh Vật 

cao quý  bướm được xem luôn mang đến niềm vui đến mọi người. Bướm 

sống thành từng bầy đàn và có mặt mọi nơi từ rừng cây cho đến các vườn 

hoa ở công viên. Những màu sắc hài hòa của bướm luôn tạo ra một sức 

sống mới, sự trẻ trung tươi sáng hồn nhiên năng động lạc quan yêu đời, 

yêu người. Qua quá trình lột xác hoá thân thành Bướm như hình ảnh từng 

thành viên CLB luôn vượt khó để trưởng thành, hoàn thiện, tự tin và tin 

tưởng con đường mà mình đã chọn theo phương châm “Yêu nước – Dũng 

Cảm – Hào hiệp – Cao thượng”. 

c. CLB Sao Bắc Đẩu chọn hình tượng con bướm làm biểu tượng là Linh Vật 

cao quý  bướm được xem luôn mang đến niềm vui đến mọi người. Bướm 

sống thành từng bầy đàn và có mặt mọi nơi từ rừng cây cho đến các vườn 

hoa ở công viên. Thành viên  CLB Sao Bắc Đẩu từ 6 tuổi trở lên cũng 

như những đàn Bướm. Những màu sắc hài hòa của bướm luôn tạo ra một 

sức sống mới, sự trẻ trung tươi sáng hồn nhiên năng động lạc quan yêu 

đời, yêu người. Qua quá trình lột xác hoá thân thành Bướm như hình ảnh 

từng thành viên CLB luôn vượt khó để trưởng thành, hoàn thiện, tự tin 

và tin tưởng con đường mà mình đã chọn theo phương châm “Yêu nước 

– Dũng Cảm – Hào hiệp – Cao thượng”. 

d. CLB Sao Bắc Đẩu chọn hình tượng con bướm làm biểu tượng là Linh Vật 

cao quý  bướm được xem luôn mang đến niềm vui đến mọi người. Bướm 

sống thành từng bầy đàn và có mặt mọi nơi từ rừng cây cho đến các vườn 

hoa ở công viên. Thành viên  CLB Sao Bắc Đẩu từ 6 tuổi trở lên cũng 

như những đàn Bướm. Những màu sắc hài hòa của bướm luôn tạo ra một 

sức sống mới, sự trẻ trung tươi sáng hồn nhiên năng động lạc quan yêu 

đời, yêu người. Hai cánh bướm được nâng nêu như người anh người chị 

giúp các em trong CLB để các em luôn tự tin, phấn đấu vươn lên để toả 

sáng. Qua quá trình lột xác hoá thân thành Bướm như hình ảnh từng thành 

viên CLB luôn vượt khó để trưởng thành, hoàn thiện, tự tin và tin tưởng 

con đường mà mình đã chọn theo phương châm “Yêu nước – Dũng Cảm 

– Hào hiệp – Cao thượng”. 

16. Nhạc và lời Bài hát “Hành Khúc Sao Bắc Đẩu” là của tác giả nào? 

a. Huỳnh Toàn 

b. Nguyễn Tri Khương 

c. Đặng Quốc Trương 

d. Đặng Quốc Trương – Huỳnh Văn Toàn – Nguyễn Tri Khương 

17. Điều 1 Điều lệ Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có nội dung là gì?  

a. Thành viên tham gia CLB là những Thanh thiếu niên yêu thích hoạt động 

ngoài trời từ 06 tuổi trở lên, tự nguyện, tự giác đăng ký tham gia sinh hoạt 

CLB. 

b. Thành viên tham gia CLB là những đoàn viên, hội viên, đội viên, Thanh 

thiếu niên yêu thích hoạt động kỹ năng từ 06 tuổi trở lên, tự nguyện, tự 

giác đăng ký tham gia sinh hoạt CLB. 



 

 

c. Thành viên tham gia CLB là những đoàn viên, hội viên, đội viên, Thanh 

thiếu niên yêu thích hoạt động kỹ năng từ 16 tuổi trở lên, tự nguyện, tự 

giác đăng ký tham gia sinh hoạt CLB. 

d. Thành viên tham gia CLB là những đoàn viên, hội viên, đội viên, Thanh 

thiếu niên yêu thích hoạt động kỹ năng từ 06 tuổi trở lean đến đăng ký 

tham gia sinh hoạt CLB. 

18. Lời hứa của thành viên lúc kết nạp có nội dung mẫu như thế nào? 

a. Tôi tên.............là thành viên Chòm sao/ Nhóm Sao..............xin hứa thực 

hiện đúng Điều lệ Sao Bắc Đẩu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 

phân công, luôn giữ gìn uy tín, danh dự của cá nhân và Sao Bắc Đẩu. Rất 

mong được sự giúp đỡ của các anh chị và các bạn. Trân trọng cảm ơn. 

b. Tôi tên........là thành viên Chòm sao/ Nhóm Sao.......xin hứa thực hiện 

đúng Điều lệ CLB Sao Bắc Đẩu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 

phân công, luôn giữ gìn uy tín, danh dự của cá nhân và CLB Sao Bắc 

Đẩu. Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị và các bạn. Trân trọng 

cảm ơn. 

c. Tôi tên.............là thành viên Chòm sao/ Nhóm Sao..............xin hứa thực 

hiện đúng Điều lệ CLB Sao Bắc Đẩu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 

phân công. Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị và các bạn.  

d. Không có nội dung mẫu  

 

19. Lời tuyên thệ của thành viên thực hiện trước BCN & BHL lúc Lửa trại 

tỉnh tâm, Sinh nhật của CLB Sao Bắc Đẩu có nội dung mẫu như thế nào? 

a. Vinh dự là thành viên CLB Sao Bắc Đẩu, tôi tên: ……… trước cờ Tổ 

quốc và tập thể, Xin tuyên thệ  -  thực hiện tốt phương châm: “Yêu nước 

– Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng” Xin hứa! (1 lần) 

b. Vinh dự là thành viên Sao Bắc Đẩu, tôi tên: ……… trước cờ và tập thể, 

Xin tuyên thệ  -  thực hiện tốt phương châm: “Yêu nước – Dũng cảm – 

Hào hiệp – Cao thượng” Xin hứa! (1 lần) 

c. Vinh dự là thành viên CLB Sao Bắc Đẩu, tôi tên: ……… trước cờ Tổ 

quốc và tập thể, Xin thực hiện tốt phương châm: “Yêu nước – Dũng cảm 

– Hào hiệp – Cao thượng” Xin hứa! (1 lần) 

d. Vinh dự là thành viên CLB Sao Bắc Đẩu, tôi tên: ……… trước cờ Sao 

Bắc Đẩu và tập thể, Xin tuyên thệ  -  thực hiện tốt phương châm: “Yêu 

nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng” Xin hứa! (1 lần) 

20. Tín hiệu chú ý và tập trung Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu là gì? 

a. T.EEE 

b. T.AAA 

c. T.DDD   

d. T.TTT 

21. Sao Bắc Đẩu nằm ở vị trí nào? 

a. Nam bán cầu 

b. Bắc bán cầu 

c. Trên đường xích đạo 

d. Cả 3 câu trên đều đúng 

22. Sao Bắc Đẩu thuộc chòm sao nào? 



 

 

a. Tiểu Hùng Tinh 

b. Đại Hùng Tinh 

c. Thiên Hậu 

d. Thiên Nga   

23. Hành trang của thành viên Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu gồm có những gì? 

a. Biết và thực hiện đúng Điều lệ CLB Sao Bắc Đẩu, hát Quốc ca, Hội ca, 

khẩu hiệu Hội, bài hát Hành khúc Sao Bắc Đẩu, khẩu hiệu CLB, các qui 

ước, đồng phục, ba lô đi sinh hoạt cùng các vật dụng và dụng cụ, biết và 

nhớ địa chỉ Văn phòng CLB và 5 thành viên khác. 

b. Biết và thực hiện đúng Điều lệ CLB Sao Bắc Đẩu, hát Quốc ca, Hội ca, 

khẩu hiệu Hội, bài hát Hành khúc Sao Bắc Đẩu, các qui ước, đồng phục, 

ba lô đi sinh hoạt cùng các vật dụng và dụng cụ, biết và nhớ địa chỉ Văn 

phòng CLB và 5 thành viên khác. 

c. Biết và thực hiện đúng Điều lệ CLB Sao Bắc Đẩu, cách chào hỏi, hát 

Quốc ca, Hội ca, khẩu hiệu Hội, bài hát Hành khúc Sao Bắc Đẩu, khẩu 

hiệu CLB, các qui ước, đồng phục, ba lô đi sinh hoạt cùng các vật dụng 

và dụng cụ, biết và nhớ địa chỉ Văn phòng CLB và 5 thành viên khác. 

d. Biết và thực hiện đúng Điều lệ CLB Sao Bắc Đẩu, cách chào hỏi, hát 

Quốc ca, Hội ca, khẩu hiệu Hội, bài hát Hành khúc Sao Bắc Đẩu, khẩu 

hiệu CLB, các qui ước, đồng phục, ba lô đi sinh hoạtï, biết và nhớ địa chỉ 

Văn phòng CLB và 5 thành viên khác. 

24. Thành tích cao nhất Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã đạt được: 

a. Bằng khen Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam 

b. Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ 

c. Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố 

d. Bằng khen  Trung Ương Hội LHTN Việt Nam. 

25. Trang Web và Email của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu được hoàn thành và 

đưa vào sử dụng ngày tháng năm nào? 

a. 7/2007     b. 8/2007     c. 9/2007     d. 9/2008 

 

26. Được sự hướng dẫn và cho phép của UB Hội LHTN TP. Hồ Chí Minh, 

CLB Sao Bắc Đẩu chính thức sinh hoạt tại Công viên Tao Đàn vào ngày tháng 

năm nào? 

a. 6 / 2007 

b. 9 / 2006 

c. 12 / 2007   

d. 12 / 2006 

27. Chủ nhiệm CLB Sao Bắc Đẩu đầu tiên là ai? 

a. Huỳnh Toàn 

b. Hoàng Toàn 

c. Đình Văn Toàn 

d. Huỳnh Văn Toàn 

28. Thành viên danh dự đầu tiên của CLB Sao Bắc Đẩu là ai?   

a. Nội Võ Thị Hoài Thu  

b. Ngoại Trịnh Ngọc Dung  

c. Anh Trần Anh Tuấn  



 

 

d. Chị Văn Phụng Thanh 

29. Những anh chị có công trong việc sáng lập CLB Sao Bắc Đẩu đầu tiên, tích 

cực giúp đỡ và xây dựng CLB Sao Bắc Đẩu đó là  

a. Tất Thành Cang – Bùi Tá Hoàng Vũ – Nguyễn Thị Bảo Châu – Hà Trung 

Thành 

b. Tất Thành Cang – Bùi Tá Hoàng Vũ – Hà Tài Sáu – Hà Trung Thành 

c. Tất Thành Cang – Bùi Tá Hoàng Vũ – Nguyễn Tri Quang – Nguyễn Thị 

Bảo Châu 

d. Tất Thành Cang – Bùi Tá Hoàng Vũ – Nguyễn Tri Quang – Hà Trung 

Thành 

30. Những anh chị được Thành Đoàn – Ủy Ban Hội TP phân công trực tiếp 

theo dõi, giúp đỡ và xây dựng CLB Sao Bắc Đẩu phát triển, đó là: 

a. Bùi Tá Hoàng Vũ – Huỳnh Văn Toàn – Nguyễn Thị Quý Nhã 

b. Bùi Tá Hoàng Vũ – Nguyễn Tri Quang – Huỳnh Văn Toàn 

c. Bùi Tá Hoàng Vũ – Huỳnh Văn Toàn – Đặng Quốc Trương 

d. Bùi Tá Hoàng Vũ – Huỳnh Văn Toàn – Nguyễn Tri Khương 

31. Trại Huấn luyện & Nâng bậc đầu tiên của CLB Sao Bắc Đẩu được tổ chức 

vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? 

a. 4,5,6/6/2008, tại Vũng Tàu 

b. 4,5,6/6/2008, tại Xuyên Mộc  

c. 4,5,6/6/2008, tại Cần Giờ 

d. 4,5,6/6/2008, tại Nam Cát Tiên 

32. Bác Hồ bắt đầu viết di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân từ : 

a. Năm 1961    c. Năm 1967 

b. Năm 1965       d. Năm 1968 

33. Bản di chúc của Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân được chính thức 

công bố vào:  

a. Tháng 9/1968    c. Tháng 5/1969 

b. Tháng 2/1969    d. Tháng 9/1969     

34. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố theo quyết định của: 

a. BCH TW Đảng khóa III, tại Hội nghị bất thường ngày 3/9/1969.     

b. BCH TW Đảng khóa II, tại Hội nghị bất thường ngày 2/9/1969. 

c. BCH TW Đảng khóa IV, tại Hội nghị bất thường ngày 4/9/1968. 

d. BCH TW Đảng khóa III, tại Hội nghị bất thường ngày 03/9/1968. 

35. Trong di chúc, đoạn “ Về việc riêng” Bác viết về cuộc đời bản thân: 

“Suốc đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ Nhân 

dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, …” 

Tiếp theo đoạn văn trên là đoạn văn: 

a. “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng 

phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. 

b. “Tôi cũng gởi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu 

thanh niên, nhi đồng quốc tế”. 



 

 

c. “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải 

hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh 

giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”. 

d.  “Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.    

36. Theo em câu nào dưới đây sẽ làm cho các bạn cảm thấy vui khi được “giao 

nhiệm vụ” 

a. “Với cương vị là chi đội trưởng tôi yêu cầu các bạn phải có vài tiết mục 

văn nghệ cho ngày Đại hội” 

b. “Mình  nhờ bạn giúp cho vài tiết mục văn nghệ trong buổi Đại hội, bạn 

cố gắng làm nha”.  

c. Câu a, b đều chọn 

d. Câu a, b không chọn. 

37. Các bạn khi được em giao nhiệm vụ sẽ rất vui khi em: 

a. Nói nhỏ nhẹ 

b. Nói rất gay gắt 

c. Nói một cách tỉnh bơ 

d. Dùng lời nói nhẹ nhàng, động viên các bạn vui vẻ nhận lời và hòan thành 

nhiệm vụ. 

38. Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam 

a. 15/10/1956 

b. 10/05/1956 

c. 10/05/1955 

d. 15/10/1955 

39. Sinh hoạt 1 nội quy trại cho trại sinh là để: 

a. Rèn nhân cách 

b. Tính điểm thi đua trại sinh 

c. Phát huy tính chủ động của trại sinh 

d. Câu a và c đúng  

40. Tính chất nào được gọi phản xạ ở trò chơi cải biên: 

a. Lời nói, hành động, bất chợt, theo nhịp  

b. Mắt, tay, chân, miệng 

c. Âm thanh, tiếng kêu, điệu bộ, kể chuyện 

d. Địa điểm, thời gian, vật dụng chơi 

41. Diện tích tự nhiên của TP. HCM: 

a. Khoảng 3000 km2  

b. Khoảng 1500 km2  

c. Khoảng 2390 km2  

d. Khoảng 2000 km2 

42. Thánh tổ Thiết Giáp ngã 6 Sài Gòn Q.1 

a. Lê Lợi 

b. Phù Đổng Thiên Vương 

c. Trần Hưng Đạo 

d. Trần Nguyên Hãn 



 

 

43. Tổng  đoàn Sao Bắc Đẩu nhận được bằng khen của Thủ Tướng nước 

CHXHCN Việt Nam –Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí: 

a. Ngày 22/08/2011 

b. Ngày 22/09/2011 

c. Ngày 22/10/2011 

d. Ngày 22/11/2011 

44. Tiêu chảy cần uống thuốc gì?: 

a. Paracetamol   c. Omeprazol  

b. Loperamide   d. Domperidon 

45.  Chảy máu cam cho uống gì?: 

a. Vitamin A   c. Vitamin K 

b. Vitamin D   d. Vitamin C và K 

46.  Các loại thuốc kháng sinh được dùng để chống: 

a. Đau nhức đầu    c. Nhiễm trùng  

b. Cảm sốt     d. Vi trùng 

47. Nguyên tắc cố định xương gãy là: 

a. Phải dùng nẹp cây để cố định và cột bằng 3 dây 

b. Phải dùng nẹp sắt để cố định cho chắc chắn 

c. Dùng bất cứ vật liệu gì thích hợp có tại chỗ để giữ im chỗ xương gãy và 

hai đầu khớp xương bị gãy  

d.  Tất cà đều đúng 

48. Để chuẩn bị cho buổi dạy hát đạt hiệu quả, cần phải chuẩn bị những 

phương tiện gì? 

a. Bảng để chép lời ca, thước kẻ, phấn viết bảng 

b. Nhạc cụ (đàn guitar hay organ) 

c. Lựa chọn địa điểm dạy hát phù hợp 

d. Tất cả các câu a, b, c  đều đúng    

49. Khi lựa chọn bài hát để dạy phải : 

a. Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh 

b. Mang tính giáo dục, nghệ thuật, điển hình cao 

c. Phải là những kiến thức cơ sở chung nhất  

d. Tất cả các câu a, b, c  đều đúng     

50. Đối với lứa tuổi nhi đồng thường là những bài hát có sắc thái tình cảm : 

 a.   Thơ ngây, ngộ nghĩnh  c. Nói lên những suy nghĩ sâu xa 

 b.   Hồn nhiên trong sáng   d.  2 câu a, b đúng 

 51. Để dạy hát có hiệu quả, người ta sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. 

Bạn hãy cho biết trình tự dạy hát nào dưới đây là hợp lý : 

a. Giới thiệu bài hát  c.    Hát mẫu  

Hát mẫu   Giới thiệu bài hát   



 

 

Dạy bài hát   Củng cố bài hát 

Ôn lại toàn bài         Ôn lại toàn bài  

b. Giới thiệu bài hát   d.   Dạy bài hát  

Dạy bài hát   Giới thiệu bài hát 

Hát mẫu  Hát mẫu 

Củng cố bài hát   Củng cố bài hát  

Ôn lại toàn bài    Ôn lại toàn bài  

52. Khi nghe một câu chuyện em cần hiểu được các yếu tố như : 

a. Chủ đề, tư tưởng 

b. Chủ đề, nội dung, tư tưởng, phong cách    

c. Phong cách, nội dung 

d. Tất cả các câu a, b, c  đều đúng. 

53. Một chuổi bảy ngọn đèn 

Hình cái gáo tạo nên 

Hễ ai mà đi lạc 

Ban đêm phải nhìn lên?  

a) Thiên hậu 

b) Sao Bắc Đẩu 

c) Thiên nga 

d) Đại hung tinh 

54. Khoảng thời gian nào thuộc thiên niên kỷ thứ  3.  

a. 1999 – 2000 

b. 2001 – 3000 

c. 2001 – 2999 

d. 2000 – 3000 

55.  Sự tích trầu cau có vào thời vua Hùng thứ: 

a. Thứ 3 

b. Thứ 4 

c. Thứ 5 

d. Thứ 6 

56. Ngày Valentine còn được gọi là ngày  

a. Ngày lễ tình yêu 

b. Ngày hoa hồng tình yêu 

c. Ngày lễ tình nhân 

d. Ngày lễ tình yêu – tình nhân 

57. Việt Nam gia WTO vào lúc 18g00 ngày 6/11/2006.   

           a.Đúng                   b.Sai  

           c. 17g00 ngày 07 / 11/ 2006 

           d. 16g00 ngày 07 / 07/ 2007 

58. Để tìm ra trang Web về tổ chức thương mại quốc tế. Ta gõ vào Google 

WTO . 

a. WTO 

b. World WTO 

c. Cả 2 đều đúng 



 

 

d. Cả 2 đều sai 

59. Trụ sở tổ chức thương mại thế giới đặt tại: 

a. Geneve Thụy Sĩ  

b. Geneve Thụy Điển 

c. Geneve Anh 

d. Geneve Mỹ 

60. Ở Bắc Mỹ, trẻ em thường treo vớ lên đầu giường để đêm giáng sinh, ông 

già Noel đến bỏ quà vào. Còn ở Hà Lan, bọn trẻ thường dùng 

a. Nón cũ 

b. Giày 

c. Ly uống bia 

d. Vớ như ở các nơi khác 

61. Loại hình nghệ thuật được các bạn trong Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và các 

bạn thanh niên, thiếu nhi thành phố yêu thích: 

a. Khiêu vũ 

b. Dân vũ  

c. Múa mời 

d. Câu b và c đúng. 

62. Tên của vua Hùng đầu tiên.  

a. An Dương Vương  

b. Kinh Dương Vương. 

c. Hùng Hi Vương 

d. Tất cả đều sai 

63. Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vinh dự được nhận bằng khen Thủ Tướng Chính 

Phủ nhân dịp kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam:   

a. 53        

b. 54 

c. 55 

d. 56 

64. Ngày 04/5/1948, Hồ Chí Minh viết 12 điều răn gửi bộ đội, cơ quan chính 

phủ, các đoàn thể có câu: “Nước lấy dân làm gốc”.  

a. Đúng                    

b. Sai 

c. Ngày 05/ 4/ 1948 

d. Ngày 19/ 8/ 1945 

65. Một người con hiếu thảo thi đạt…? Để làm bánh trả ơn mẹ: 

a. Trạng nguyên 

b. Tiến sĩ 



 

 

c. Bảng nhãn 

d. Đại học sĩ 

66. Tục lễ tết Trung thu (tết đoàn viên) gồm? Để cúng: 

a. Làm lồng đèn, làm bánh trung thu 

b. Thả đèn nước, làm mâm cổ 

c. Đốt bộ đồ giấy, sinh hoạt dưới trăng. 

d. Tất cả đều đúng. 

67. Tết Trung thu còn có tên gọi 

a. Tết Nguyên Tiêu 

b. Tết Đoan Ngọ 

c. Tết Đoàn Viên – Tết trông trăng 

d. Tết Nguyến Đán 

68. Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu nhi……… do Đảng CSVN và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra. 

a. Nhỏ tuổi  

b. Việt Nam 

c. Bác Hồ 

d. Tiền phong 

69. Hội nghị lần thứ 2 của TW Đảng đã có quyết định thành lập tổ chức: 

a. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

b. Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội 

c. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 

d. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

70. Câu nói: “Kẻ thù muốn giết tôi. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ còn một điều ân 

hận là đã sớm sa vào tay giặc, chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình, 

không còn được tiếp tục chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 

thực hiện lý tưởng đó của tôi”  

a. Anh Nguyễn Thái Bình 

b. Anh Nguyễn Văn Trỗi  

c. Anh Nguyễn Viết Xuân 

d. Tất cả đều sai 

 71. Nhận tin bằng tín hiệu Semaphore tối thiểu phải có mấy người nhận: 

a. 1 người (nhận, ghi, dịch)  

b. 2 người (1 người nhận, 1 người ghi bản tin) 

c. 3 người (1 người nhận, 1 người ghi, 1 người dịch) 

d. 4 người (1 người đọc, 1 người nhận, 1 người ghi, 1 người dịch) 

72. Trong rừng cây thường ẩm ướt và thiếu ánh sáng mặt trời, nên gốc cây thường 

mọc rêu, muốn biết phương hướng ta tìm đến những gốc cây to, phía nào rong rêu 

mọc thì đó là  

a. Hướng Bắc    c.   Hướng Tây 

b. Hướng Nam   d.   Hướng Đông 

73. La bàn là một dụng cụ để tìm phương hướng : 

a. Chỉ dùng ban đêm khi không có mặt trời 



 

 

b. Bất luận đêm hay ngày  

c. Chỉ dùng ban ngày khi trời tốt 

d. Chỉ dùng khi có ánh mặt trời 

 

74. Gió Tây Nam còn gọi là:         

a. Gió Lào      

b. Gió chướng       

c. Gió Bắc        

d. Gió phơn  

75. Có mấy hướng Bắc : 

 a.  Bắc ô vuông – Bắc địa lí – Bắc từ 

 b.  Bắc bản đồ – Bắc từ – Bắc địa dư 

 c.  Cả 2 câu trên sai  

 d.   Cả 2 câu trên đúng 

76. Điền vào chỗ trống theo thứ tự: “Khi tiến hành hoạt động huấn luyện, 

thủ lĩnh không nhằm làm............ chính mình, mà nhằm tổ chức quá 

trình............. nền văn hóa xã hội, nhằm tạo ra............. trong tâm lý của người 

tham gia”. 

a. Phát triển, tái tạo, cái mới. 

b. Nổi bật, phát triển, nhận thức. 

c. Nổi bật, nhận thức, cái mới. 

d. Tái tạo, phát triển, nhận thức. 

77.  Điền vào chỗ trống theo thứ tự: “Muốn cho hoạt động diễn ra có kết quả 

cao, thành viên phải biết............., nghĩa là phải có những................ về 

..................... hoạt động huấn luyện. Sự tiếp thu tri thức này không thể diễn 

ra 1 cách độc lập với việc tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo”. 

a. Cách học, tri thức, bản thân  

b. Phương pháp, cách học, tri thức. 

c. Tri thức, bản thân, phương pháp. 

d. Tri thức, cách học, phương pháp. 

78. Điền vào chỗ trống theo thứ tự: “Muốn hình thành kỹ năng cho thanh thiếu 

niên, trước hết phải giúp các bạn đó.......... biện pháp hành động. Sau đó tổ chức 

cho các bạn đó............., cuối cùng là giúp các bạn đó...............” 

a. Luyện tập, nhận thức, hành động. 

b. Hiểu, hành động, luyện tập  

c. Nhận thức, luyện tập, hành động. 

d. Luyện tập, hiểu, hành động. 

79. Điền vào chỗ trống theo thứ tự: “Có thể xác định mức độ phát triển trí tuệ 

của thanh thiếu niên qua 6 chỉ số sau đây: tính.........., tính tiết kiệm của tư duy, 



 

 

tốc độ.........., và tốc độ khái quát của trí tuệ, cuối cùng là tính......... và khả năng 

thấm sâu  vào bản chất”. 

a. Mềm dẻo, định hướng, phê phán. 

b. Định hướng, triển khai, năng động 

c. Phê phán, định hướng, triển khai. 

d. Triển khai, mềm dẻo, định hướng. 

 

80. Điền vào chỗ trống theo thứ tự: “Để truyền đạt có vai trò thúc đẩy sự 

phát triển đi lên, thì truyền đạt phải......., sự phát triển phải tác động 

tới.........., và phải là sự...........của người thủ lĩnh với thành viên” 

a. Đi trước, vùng phát triển gần nhất, tương tác.  

b. Đi trước, vùng phát triển gần nhất, cộng tác. 

c. Tương tác, vùng phát triển gần nhất,  hợp tác. 

d. Đi lên, vùng phát triển gần nhất, tương tác.       

81. Trong thực tiễn, các sự vật liên hệ với nhau. Vì vậy, trong nhận thức của 

con người, việc nhớ lại một sự vật hiện tượng nào đó sẽ dẫn đến nhớ 1 sự vật 

hay hiện tượng khác. Thủ lĩnh truyền đạt cho các bạn và các em có thể dựa vào 

các mối liên tưởng như vậy. 

a. Đúng 

b. Sai 

c. Đúng nhưng chưa đủ. 

d. Sai, Không liên hệ với nhau 

82. Ngày 15/ 10/ 1956 được chọn là ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 

vào năm nào? 

a. Năm 1990 

b. Năm 1991 

c. Năm 1992 

d. Năm 1993 

83. Ngày 26/ 03/ 1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn 

nào? 

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ  I ( 2/ 1950) 

b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II ( 11/ 1956) 

c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III ( 3/ 1961) 

d. Đai hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV ( 11/ 1980) 

84. Trong sự phát triển trí tuệ của lứa tuổi thanh thiếu niên có 2 trình độ: 

trình độ hiện tại và trình độ phát triển gần nhất – tức là cái mà nếu truyền 

đạt tác động vào sẽ làm cho nó phát triển tốt hơn. 

a. Đúng 

b. Sai 

c. Cả a và b đều đúng 

d. Cả a và b đều sai 



 

 

85. Trong thực tế có 2 phương thức huấn luyện: Huấn luyện dựa vào hoạt 

động khác – huấn luyện theo phương thức trong cuộc sống và huấn luyện 

theo phương thức tập thể - tức là hoạt động trong huấn luyện. 

a. Sai 

b. Đúng 

c. Cả a và b đều đúng 

d. Cả a và b đều sai 

86. Bạn A luôn luôn làm việc đến nơi đến chốn dù rằng công việc đó là hấp 

dẫn hay dễ dàng. Bạn A thể hiện phẩm chất nào của ý chí? 

a. Tính độc lập 

b. Tính quyết đoán 

c. Tính dũng cảm  

d. Tính kiên cường 

87. Hãy cho biết trường hợp nào trong các trường hợp sau đây là giao tiếp: 

a. Con Khỉ đầu đàn đang hú gọi các con Khỉ khác trong đàn của mình 

b. Hai em bé đang nói chuyện với nhau. 

c. Một đứa bé đang đùa giỡn với con mèo 

d. Một em bé đang bấm nút điều khiển máy vô tuyến truyền hình từ xa, lựa 

các chương trình khác nhau. 

88. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng tâm lý: 

a. Thần kinh căng thẳng như đàn đứt dây. 

b. Bồi hồi như có hẹn với ai 

c. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. 

d. Ăn ngủ đều kém. 

89. Giúp cho con người hình thành được niềm tin vào sức mạnh của mình là 

do sản phẩm chất ý chí cơ bản nào? 

a. Tính mục đích 

b. Tính bền bỉ 

c. Tính độc lập 

d. Tính quyết đoán 

90. Khả năng hoàn thành một cách sáng tạo hoạt động nào đó của con người 

được gọi là: 

a. Năng lực 

b. Tài năng 

c. Tư duy sáng tạo 

d. Thiên tài 

91. Khi hô khẩu hiệu hành động của Hội LHTN Việt Nam người hô phải: 

a. Luôn đứng trong thư thế nghiêm, khi hô “ tiến” vung cánh tay phải lên 

một lần 

b. Luôn đứng tư thế nghiêm 

c. Đứng tự  do thoải mái. 

d. Tất cả đều đúng. 

92. Chào tay của Hội được thực hiện trong: 

a. Chào cờ 

b. Báo cáo 



 

 

c. Xã giao 

d. Tất cả đều đúng 

93. Trong nghi lễ của Hội, hội viên được chào tay khi: 

a. Có đủ đồng phục 

b. Có áo hội 

c. Có đeo huy hiệu hội 

d. Tất cả đều đúng 

94. Tổ chức đối thoại nhằm mục đích: 

a. Giáo dục thanh niên về đạo đức lối sống 

b. Cung cấp thông tin cho thanh niên 

c. Giáo dục truyền thống cho thanh niên bằng người thật, việc thật. 

d. Cả 3 đều đúng 

95. Mục đích của một diễn đàn là để thành viên: 

a. Nghe thành viên nói 

b. Nói thành viên nghe 

c. Nói cho thành viên nghe, nghe thành viên nói 

d. Nghe thành viên nói, nói thành viên nghe. 

96. Mục đích chính của hội thào là: 

a. Thông tin cho mọi người biết khó khăn của đơn vị mình 

b. Tìm giải pháp tối ưu cho một vấn đề tại đơn vị mình 

c. Đề xuất giải pháp cho lãnh đạo 

d. Kiến nghị lãnh đạo. 

97. Mở Menu điều khiển của cửa sổ chương trình ứng dụng bằng bàn phím 

ta nhấn phím: 

a. ALT + ESC 

b. ALT + SPACE 

c. CTRL + ESC 

d. ALT + - 

98. Trong Window đổi tên 1 thư mục ta nhấn phím: 

a. F1 

b. F2 

c. F3 

d. F4 

99. Trong Word, muốn lưu tài liệu với tên khác (tương tự Save As) ta nhấn 

phím: 

a. F9 

b. F10 

c. F11 

d. F12 

100. Tên bài hát, tác giả được chọn làm trại ca TRẠI HUẤN LUYỆN & 

NÂNG BẬC CỦA TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU 

a. Hành trang Sao Bắc Đẩu. Huỳnh Toàn – Quốc Trương  

b. Hành trang Sao Bắc Đẩu. Huỳnh Toàn 

c. Sao Bắc Đẩu yêu thương - Tri Khương 

d. Hành khúc Sao Bắc Đẩu Huỳnh Toàn – Quốc Trương – Tri Khương 



 

 

101. Để chuẩn bị một buổi sinh hoạt sao và chòm sao, theo bạn yếu tố nào 

quan trọng nhất 

 a. Chương trình, kế hoạch được chi tiết, cụ thể. 

 b. Phương pháp làm việc khoa học, hợp lý. 

 c. Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, dụng cụ. 

 d. Nắm bắt được tâm lý nguyện vọng của thành viên 

102. Loại hình hoạt động giáo dục nào sau đây có hiệu quả, làm thay đổi 

nhận thức của một thành viên trong câu lạc bộ nhanh nhất  

 a. Các hình thức trò chơi 

 b. Các hội thi, hội thao, hội diễn 

 c. Tổ chức dã ngoại tham quan picnic. 

 d. Các hoạt động kỹ năng cá nhân. 

103. Trong các phương pháp giáo dục sư phạm sau đây, phương pháp nào có 

tính chất toàn diện nhất trong CLB – đội nhóm. 

 a. Tư duy logic 

 b. Diễn giải – diễn dịch 

 c. Phân tích quy nạp 

 d. Trực quan sinh động  

104. Trong các tư duy sau đây, tư duy nào có khả năng khai thác, giúp đỡ 

thành viên trong CLB – đội nhóm hiểu nhanh làm tốt nhất công việc. 

 a. Tư duy Logic 

 b. Tư duy phán đoán 

 c. Tư duy trừu tượng 

 d. Tư duy phân tích  

105. Phương pháp nào sau đây có yếu tố tác động của người thủ lĩnh đối với 

các thành viên CLB - đội nhóm nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất. 

 a. Đi từ dễ đến khó  

 b. Đi từ trong ra ngoài 

 c. Đi từ lý luận đến thực tế 

 d. Đi từ lý thuyết đến kinh nghiệm 

106. Trong các loại hình thi đua sau đây, loại hình nào có động lực nhanh 

nhất đến các thành viên CLB – đội nhóm 

 a. Khen – Thưởng 

 b. Kiểm tra – giám sát 

 c. Thăm hỏi - Động viên  

 d. Biểu dương 

107. Trong các bước tổ chức hoạt động sau đây, yếu tố nào có tính chất quyết 

định sự thành công 

 a. Phát động – tuyên truyền. 

 b. Chương trình kế hoạch cụ thể. 

 c. Kiểm tra giám sát 

 d. Tổng kết đánh giá 

108. Trong các vai trò của thủ lĩnh sau đây, yếu tố nào quyết định sự thành 

công trong tập thể CLB – đội nhóm 

 a. Uy tín 

 b. Trách nhiệm 



 

 

 c. Niềm tin 

 d. Bản lĩnh 

109. Lời nói hay, cử chỉ đẹp trong một thành viên CLB – đội nhóm bắt 

nguồn từ 

 a. Tinh thần tự nguyện 

 b. Niềm đam mê 

 c. Quan tâm CLB – đội nhóm 

 d. Lòng yêu nước 

110. Trong các lĩnh vực sau đây, yếu tố nào có tính chất thay đổi hành vi 

thành viên CLB – đội nhóm 

 a. Thiên nhiên  

 b. Xã hội 

 c. Khen thưởng 

 d. Phê bình – kỉ luật 

111. Là thủ lĩnh: Trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào giúp các em hứng thú, 

nâng cao của một thành viên CLB – đội nhóm trong buổi sinh hoạt 

 a. Được tập thể tặng quà 

 b. Được giao lưu vui chơi 

 c. Được nhu cầu cá nhân  

 d. Được quan tâm – chia sẻ 

112. Là thủ lĩnh: Trong CLB – đội nhóm, cặp tác động nào sau đây có tính 

chất tương quan trong hoạt động giáo dục của từng thành viên. 

 a. Sao – Chòm sao 

 b. Cá nhân – tập thể 

 c. Xã hội – Tự nhiên 

 d. Lý thuyết – thực hành 

113. Là một thủ lĩnh CLB – đội nhóm, bạn sẽ chọn một trong các yếu tố sau 

đây để hoàn thành nhiệm vụ 

 a. Cầm cờ chỉ huy đi đầu 

 b. Cầm loa tay đi đầu 

 c. Làm gương  

 d. Phân công các thành viên 

114. Là thủ lĩnh: Một buổi sinh hoạt CLB – đội nhóm đang sinh hoạt, bỗng 

trời ập mưa xuống, bạn sẽ làm một trong các công việc ( khi không có áo 

mưa ) 

 a. Dọn dẹp vật dụng  

 b. Dắt các em trú mưa 

 c. Dựng lều lên 

 d. Cùng tắm mưa. 

115. Là thủ lĩnh: Một buổi sinh hoạt CLB – đội nhóm đang sinh hoạt, một 

thành viên trong lúc sinh hoạt ngất xỉu, bạn sẽ làm một trong các công việc ( 

khi không có bác sĩ ) 

 a. Đưa đi bệnh viện 

 b. Sơ cứu tại chỗ 

 c. La to có ai cứu giúp 

 d. Báo cáo BCN & BCH 



 

 

116. Là thủ lĩnh: Một buổi sinh hoạt CLB – đội nhóm đang sinh hoạt, một 

thành viên thường xuyên quậy phá, làm ảnh hưởng nhiều đến tập thể, bạn sẽ 

xử lý một trong các cách sau 

 a. La mắng 

 b. Phạt đeo ba lô đứng một chỗ 

 c. Giao việc làm trực tiếp  

 d. Chuyển cho BCN xử lý 

117, Là thủ lĩnh: Một buổi sinh hoạt CLB – đội nhóm đang sinh hoạt, Chòm 

– Nhóm sao khác sinh hoạt vui hơn làm phân tán tâm lý các thành viên của 

bạn. Bạn sẽ làm gì trong lúc này 

 a. Di chuyển toàn nhóm đi chổ khác 

 b. Thủ lĩnh làm một việc cho các em chú ý. 

 c. Thay đổi nội dung sinh hoạt 

 d. Bắt phạt những em không chú ý 
 118. Là thủ lĩnh: Tiến hành hoạt động huấn luyện, có nhiệm vụ: 

a. Sáng tạo ra tri thức mới. 

b. Tái tạo lại tri thức, nền văn hoá xã hội cho bản thân. 

c. Tổ chức, điều khiển quá trình tái tạo lại tri thức, nền văn hoá xã hội ở 

thành viên. 

d. Cả a, b và c. 
 119. Là thủ lĩnh: Để tạo ra được tính tích cực trong hoạt động học tập của 

thành viên, thủ lĩnh cần: 
a. Biết cách cụ thể hoá, đơn giản hoá các nội dung học tập. 
b. Làm cho  thành viên vừa có ý thức được đối tượng cần chiếm lĩnh, vừa 

biết cách chiếm lĩnh đối tượng. 

c. Thực hiện chặt chẽ các quy định, nội quy huấn luyện trong CLB Sao 
Bắc Đẩu. 

d. Cả a, b và c. 

 120. Là thủ lĩnh: Theo quan điểm Sư phạm, cách tốt nhất để làm nảy sinh 

nhu cầu nhận thức ở thành viên là: 

a. Khen thưởng, khích lệ. 

b. Tạo ra những tình huống sư phạm. 

c. Kỉ luật, trừng phạt. 
d. Cả a, b và c. 

 121. Là thủ lĩnh:  Sự phát triển tâm lí của thanh thiếu nhi em là : 

a.  Sự tăng lên hoặc giảm đi về số lượng các hiện tượng tâm lí. 

b. Sự nâng cao khả năng của con người trong cuộc sống. 

c.  Sự thay đổi về chất lượng các hiện tượng tâm lí. 

d.  Sự tăng lên hoặc giảm về số lượng dẫn đến sự biến đổi về chất lượng 

của hiện tượng  tâm lí đang được phát triển. 

 

 122. Là thủ lĩnh: Bản chất của sự phát triển tâm lí thanh thiếu nhi em là : 

a. Sự tăng lên hoặc giảm đi về số lượng các hiện tượng tâm lí. 

b. Quá trình biến đổi về chất trong tâm lí gắn liền với sự xuất hiện những cấu 

tạo tâm lí mới. 



 

 

c. Quá trình thanh thiếu nhi em lĩnh hội nền văn hoá – xã hội loài người, 

bằng chính hoạt động của bản thân thấy thanh thiếu nhi thông qua vai trò 

trung gian của người lớn. 

d. Cả b và c. 

 

 123. Là thủ lĩnh: Nguyên nhân cơ bản của sự phát triển tâm lí ở thanh thiếu 

nhi là  

a.  Hoàn cảnh sống và quan hệ của chính  thanh thiếu nhi. 

b. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình của thanh thiếu nhi  

c.  Môi trường sống của thanh thiếu nhi. 

d. Hoàn cảnh xã hội khi thấy thanh thiếu nhi ra đời. 

 

 124. Là thủ lĩnh: Hoàn cảnh sống của thanh thiếu nhi, trước hết là hoàn 

cảnh gia đình là : 

a. Là nguyên nhân cơ bản của sự phát triển tâm lí. 

b. Quyết định gián tiếp sự phát triển tâm lí. 

c. Là điều kiện cần thiết của sự phát triển tâm lí.  

d.  Là tiền đề của sự phát triển tâm lí. 

 

 125. Là thủ lĩnh: Tính tích cực trong hoạt động và giao tiếp của mỗi người 

có vai trò là : 

a.  Điều kiện cần thiết của sự phát triển tâm lí. 

b.  Quyết định trực tiếp của sự phát triển tâm lí.  

c.  Tiền đề của sự phát triển tâm lí. 

d. Quy định chiều hướng của sự phát triển tâm lí 

 

 126. Là thủ lĩnh: Động lực của sự phát triển tâm lí thanh thiếu nhi  là yếu 

tố: 

a. Hoạt động.  

b.  Giáo dục-  Giao tiếp.Tập thể.          

c.  Hoàn cảnh - Môi trường.    

d.  Bẩm sinh-  Di truyền. 

           

 127.  Là thủ lĩnh: Mối quan hệ giữa sự phát triển tâm lí của thanh thiếu nhi  

với giáo dục và huấn luyện là : 

a.  Mối quan hệ một chiều, tức sự phát triển tâm lí của thanh thiếu nhi phụ 

thuộc hoàn toàn vào giáo dục và huấn luyện. 

b. Mối quan hệ một chiều, tức sự phát triển tâm lí của thanh thiếu nhi ở giai 

đoạn trước sẽ là tiền đề cho giáo dục và huấn luyện ở giai đoạn sau. 

c.  Mối quan hệ hai chiều, tức sự phát triển tâm lí của thanh thiếu nhi ở giai 

đoạn trước vừa là kết quả của giáo dục và huấn luyện, vừa là tiền đề cho 

giáo dục và huấn luyện tiếp theo. 

d.  Mối quan hệ một chiều, tức sự phát triển tâm lí của thanh thiếu nhi là kết quả 

của giáo dục và huấn luyện. 

 



 

 

 128. Là thủ lĩnh:  Nội dung và tính chất của sự tiếp xúc giữa người lớn với  

thanh thiếu nhi là : 

a. Yếu tố chủ đạo của sự phát triển tâm lí. 

b. Nguyên nhân của sự phát triển tâm lí. 

c.  Điều kiện tất yếu của sự phát triển tâm lí.  

          d.  Động lực của sự phát triển tâm lí. 

 

 129 . “Yêu nước - Dũng cảm - Hào Hiệp - Cao Thượng” là:  

a. Tôn chỉ  

b. Mục đích  

c. Nguyên tắc  

d. Phương châm 

 130. Là thủ lĩnh:  Việc phân chia các giai đoạn lứa tuổi của thanh thiếu nhi 

em chủ yếu căn cứ vào : 

            a.  Sự phát triển của các yếu tố cơ thể. 

            b.  Hoạt động đóng vai trò chủ đạo. 

            c.   Đặc điểm tâm lí của lứa tuổi đó. 

            d.  Chất của các quan hệ xã hội của thanh thiếu nhi. 

 131. Là thủ lĩnh:  Hiểu như thế nào là đúng về mối quan hệ giữa các yếu tố 
trong cấu trúc tâm lí của hành vi đạo đức? 

a. Tri thức đạo đức soi sáng con đường tới mục đích của hành vi. Nó là cơ 
sở của niềm tin, tình cảm và động cơ, thiện chí, thói quen đạo đức. 

b. Nghị lực phải do tri thức, thiện chí và tình cảm đạo đức tạo ra mới giúp con 
người biến ý thức thành hành vi đạo đức. 

c. Thói quen làm cho ý thức và hành vi đạo đức được thực hiện thống nhất 
mà không đòi hỏi nỗ lực ý chí. 

         d. Cả a, b, c. 

 132. Là thủ lĩnh: Trong việc giáo dục thanh thiếu nhi , phong cách giáo dục tốt 
nhất là:  

a.  Phong cách dân chủ.  b.  Phong cách độc đoán, gia trưởng. 

c.  Phong cách tự do.  d.  Cả a,b,c. 

 133. Là thủ lĩnh:  Phương pháp giáo dục tốt nhất là:  

a. Áp đặt, cưỡng bức thực hiện theo mệnh lệnh.  

b. Giảng giải, thuyết phục, động viên , giám sát.   

c. Hoàn toàn để thanh thiếu nhi tự do làm theo ý mình.  

d. Cả a,b,c. 

 134. Là thủ lĩnh: Để nhân cách thành viên trở thành chủ thể đạo đức cần hình 
thành ở các em phẩm chất tâm lí nào?  

a. Tính sẵn sàng hành động có đạo đức. 

b. Nhu cầu tự đánh giá, tự khẳng định.  

c. Lương tâm. 

d. Cả a, b, c. 

 135. Một ngày là SBĐ - Mãi mãi là SBĐ là: 



 

 

a. Tôn chỉ  

b. Mục đích  

c. Nguyên tắc  

d. Phương châm 

136. Là thủ lĩnh:  Để gia đình có ảnh hưởng giáo dục đạo đức tốt cho con em 

mình, gia đình không nên làm điều nào dưới đây? 

a. Ngăn cấm con em tiếp xúc với ảnh hưởng xấu từ bên ngoài. 

b. Xác định rõ mục đích giáo dục cho con cái. 

c. Giáo dục con ngay cả khi có mặt hay vắng mặt bố mẹ. 

d. Vừa khuyên răn con em vừa nêu tấm gương tốt của bố mẹ. 

 137. Là thủ lĩnh:  Đối tượng của hoạt động huấn luyện là: 

a. Sự phát triển trí tuệ của thành viên. 

b. Tri thức và những kĩ năng, kĩ xảo tương ứng với nó. 

c. Sự phát triển nhân cách của thành viên. 

d. Quá trình huấn luyện. 

138. Suy nghĩ của bạn về Sao Bắc Đẩu dưới góc độ tình cảm, sự tin yêu…..đó 

là 

 a. Là một gia đình thứ hai 

 b. Là một CLB bình thường 

 c. Là một điểm hẹn hàng tuần 

 d. Là một tổ chức chính trị 

139. Bạn đến với Sao Bắc Đẩu  

 a. Cống hiến và trưởng thành 

 b. Tham gia sinh hoạt cho vui 

 c. Đi để biết 

 d. Bị ép buộc 

140. Bạn tham gia Sao Bắc Đẩu : 1 ngày là Sao Bắc Đẩu.......... là Sao Bắc 

Đẩu 

 a. 1 năm sau 

 b. 5 năm sau 

 c. 10 năm sau 

 d. Mãi mãi 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG 

 


